	Tên đơn vị:..................
	Mẫu biểu số 01


 

TỔNG HỢP DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM ...
(Dùng cho cơ quan thuế các cấp báo cáo: Cơ quan thuế cấp trên, cơ quan tài chính địa phương)
Đơn vị: Triệu đồng
	STT
	Nội dung
	Thực hiện năm ....... (năm trước)
	Năm ... (năm hiện hành)
	Năm....(năm kế hoạch)

	
	
	
	Dự toán
	Ước thực hiện
	So sánh Ước thực hiện/Dự toán (%)
	Dự toán
	So sánh Dự toán năm kế hoạch/Ước thực hiện năm hiện hành(%)

	A
	B
	1
	2
	3
	4
	5
	6

	 
	TỔNG THU NSNN
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	I
	Thu nội địa
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	I
	Thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước do Trung ương quản lý
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	-
	Thuế giá trị gia tăng
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Trong đó: Thu từ hoạt động thăm dò, khai thác dầu, khí
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	-
	Thuế thu nhập doanh nghiệp
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Trong đó: Thu từ hoạt động thăm dò, khai thác dầu, khí
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	-
	Thuế tiêu thụ đặc biệt
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Trong đó: Thu từ cơ sở kinh doanh nhập khẩu tiếp tục bán ra trong nước
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	-
	Thuế tài nguyên
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Trong đó: Thuế tài nguyên dầu, khí
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	-
	Thuế từ khí thiên nhiên
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Thu từ khu vực doanh nghiệp Nhà nước do địa phương quản lý
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	-
	Thuế giá trị gia tăng
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	-
	Thuế thu nhập doanh nghiệp
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Trong đó: Thu từ hoạt động thăm dò, khai thác dầu, khí
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	-
	Thuế tiêu thụ đặc biệt
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Trong đó: Thu từ cơ sở kinh doanh nhập khẩu tiếp tục bán ra trong nước
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	-
	Thuế tài nguyên
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	Thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3.1
	Thu từ nhà cung cấp hàng hóa, dịch vụ ở nước ngoài
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3.2
	Thu từ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	-
	Thuế giá trị gia tăng
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Trong đó: Thu từ hoạt động thăm dò và khai thác dầu, khí
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	-
	Thuế thu nhập doanh nghiệp
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Trong đó: - Thu từ hoạt động thăm dò và khai thác dầu, khí
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 - Thuế tối thiểu toàn cầu
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	-
	Thu từ khí thiên nhiên
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	-
	Thuế tiêu thụ đặc biệt
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Trong đó: - Thu từ cơ sở kinh doanh nhập khẩu tiếp tục bán ra trong nước
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	-
	Thuế tài nguyên
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Trong đó: Thuế tài nguyên dầu, khí
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	-
	Thuế giá trị gia tăng
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	-
	Thuế thu nhập doanh nghiệp
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	-
	Thuế tiêu thụ đặc biệt
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Trong đó: - Thu từ cơ sở kinh doanh nhập khẩu tiếp tục bán ra trong nước
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	-
	Thuế tài nguyên
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5
	Thuế thu nhập cá nhân
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6
	Thuế bảo vệ môi trường
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Trong đó: - Thu từ hàng hóa nhập khẩu
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 - Thu từ hàng hóa sản xuất trong nước
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	7
	Lệ phí trước bạ
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	8
	Các loại phí, lệ phí
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Phí, lệ phí Trung ương
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Phí, lệ phí tỉnh
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Trong đó: - Các khoản phí, lệ phí do địa phương ban hành ngoài danh mục phí, lệ phí được quy định tại Luật Phí và lệ phí
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 - Phí bảo vệ môi trường đối với nước thải
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 - Phí hạ tầng cửa khẩu
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 - Phí tham quan các khu di tích, di sản thế giới
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Phí, lệ phí xã
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	9
	Các khoản thu về nhà, đất
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	-
	Thuế sử dụng đất nông nghiệp
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	-
	Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	-
	Thu tiền thuê đất
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Trong đó: - Thu từ hoạt động thăm dò và khai thác dầu, khí
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 - Thu tiền thuê đất một lần được nhà đầu tư ứng trước để bồi thường, hỗ trợ, tái định cư
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 - Thu từ khai thác quỹ đất khu vực TOD đối với đường sắt quốc gia
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 - Thu từ khai thác quỹ đất khu vực TOD đối với đường sắt địa phương
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	-
	Thu tiền sử dụng đất
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Trong đó: - Thu do cơ quan, đơn vị, tổ chức thuộc Trung ương quản lý
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 + Thu từ khai thác quỹ đất khu vực TOD đối với đường sắt quốc gia
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 - Thu do cơ quan, đơn vị, tổ chức thuộc địa phương quản lý
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 + Thu từ khai thác quỹ đất khu vực TOD đối với đường sắt địa phương
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	-
	Thu tiền cho thuê và bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Trong đó: - Thu do cơ quan, đơn vị, tổ chức thuộc Trung ương quản lý
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 - Thu do cơ quan, đơn vị, tổ chức thuộc địa phương quản lý
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	10
	Thu từ khai thác, xử lý tài sản công xử lý theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Trong đó: - Thu do các cơ quan, đơn vị, tổ chức thuộc trung ương xử lý
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 - Thu do cơ quan, đơn vị, tổ chức thuộc địa phương xử lý
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	11
	Thu từ hoạt động xổ số
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	12
	Thu khác ngân sách
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	-
	Thu khác ngân sách trung ương
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Trong đó: - Thu phạt vi phạm an toàn giao thông
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 - Thu phạt vi phạm hành chính do cơ quan Thuế thực hiện
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	-
	Thu khác ngân sách địa phương
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Trong đó: - Tiền bảo vệ và phát triển đất trồng lúa
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	13
	Thu tiền sử dụng khu vực biển
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Trong đó: - Thuộc thẩm quyền giao của trung ương
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 - Thuộc thẩm quyền giao của địa phương
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	14
	Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản, tài nguyên nước, tiền cấp quyền sử dụng tần số vô tuyến điện
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	-
	Cơ quan Trung ương cấp phép
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Trong đó: - Tài nguyên khoáng sản
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 - Tài nguyên nước
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 - Tiền cấp quyền sử dụng tần số vô tuyến điện
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	-
	Cơ quan địa phương cấp phép
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	15
	Thu từ quỹ đất công ích và thu hoa lợi công sản khác
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	16
	Thu cổ tức, lợi nhuận được chia và lợi nhuận sau thuế
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	-
	Thu từ doanh nghiệp do Trung ương quản lý
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	-
	Thu từ doanh nghiệp do địa phương quản lý
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	17
	Thu hồi vốn Nhà nước đầu tư tại các tổ chức kinh tế
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	18
	Thu từ chênh lệch thu chi Ngân hàng nhà nước
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	II
	Thu từ dầu thô
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


 

	 
	..., ngày... tháng... năm....
Thủ trưởng đơn vị
(Ký tên, đóng dấu)


 
